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         Kính gửi:  - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
                  - Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

                  - Viện kiểm sát Quân sự Trung ương.

 Sau khi thống nhất với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-TKLN ngày 20/10/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như sau:   

 1. Về việc ký báo cáo thống kê hình sự liên ngành
 Theo quy định tại điểm b Mục 5 của Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01 tháng 7 năm 2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì Viện kiểm sát cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và gửi cả 2 báo cáo (Báo cáo thống kê hình sự liên ngành của cấp huyện, Báo cáo thống kê hình sự liên ngành của cấp tỉnh) về Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Để giảm thiểu việc gửi báo cáo, nay thống nhất hướng dẫn như sau: Lãnh đạo các ngành ở cấp tỉnh cùng ký vào báo cáo thống kê tổng hợp của cả 2 cấp (cấp tỉnh + cấp huyện) do Viện kiểm sát cấp tỉnh tổng hợp từ báo cáo thống kê liên ngành của cấp huyện và các đơn vị của cấp tỉnh và gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Còn báo cáo thống kê hình sự liên ngành của cấp huyện và cấp tỉnh không phải gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao nữa mà lưu tại Viện kiểm sát cấp tỉnh. 
            2. Về việc ký báo cáo phần thống kê phạm nhân tại Trại giam thuộc Bộ Công an đóng tại địa phương
            Khoản 4 Điều 141 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 quy định Viện kiểm sát cấp tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với Trại giam thuộc Bộ Công an đóng tại địa phương trong việc thi hành án phạt tù (các Trại       giam này do Tổng Cục VIII - Bộ Công an quản lý), trong khi đó Công an cấp tỉnh không quản lý, theo dõi số phạm nhân này. Do vậy, việc ký báo cáo thống kê liên ngành phần phạm nhân tại Trại giam thuộc Bộ Công an quản lý đóng tại địa phương được thực hiện giữa Trưởng phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (Phòng 4) với tư cách là thừa lệnh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (TL. Viện trưởng) và Giám thị Trại giam (có biểu mẫu kèm theo văn bản này). Báo cáo này được gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời trong phần mềm tổng hợp thống kê xây dựng bổ sung chức năng cập nhật và tổng hợp số liệu thống kê này.

   Trên đây là hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành. Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương và các Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp với cơ quan Công an, Toà án nhân dân cùng cấp và Giám thị các Trại giam thuộc Bộ Công an đóng tại địa phương để cùng thực hiện thống nhất. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin) để được giải đáp.
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